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	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



ĐỀ ÁN
Thí điểm cơ chế kiểm soát tập trung việc ban hành Thông tư, 
Thông tư liên tịch trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền, 
lợi ích của cá nhân, tổ chức
(Ban hành kèm theo Quyết định  số………/QĐ-TTg  

ngày       tháng     năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)


I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
Trong thời gian qua, công tác xây dựng văn bản QPPL ở các cấp, các ngành đã đạt được những thành tựu quan trọng, hệ thống văn bản QPPL đã bao quát hầu hết phạm vi các quan hệ xã hội cần điều chỉnh; chất lượng văn bản từng bước được nâng cao; quy trình xây dựng văn bản được thực hiện đúng luật, dân chủ và minh bạch; việc xây dựng văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh ngày càng được quan tâm, chú trọng. Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Thực tiễn cho thấy, hệ thống văn bản QPPL quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, trong đó Thông tư, Thông tư liên tịch đang ngày càng có vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng. Mặc dù không có thứ bậc hiệu lực pháp lý cao trong hệ thống văn bản QPPL, nhưng đây lại là loại văn bản đã cụ thể hóa những quy định mang tính nguyên tắc, mục tiêu, định hướng trong các văn bản pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn; có tính “cầm tay, chỉ việc”, phát sinh hiệu lực trực tiếp, được áp dụng trong hầu hết hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân, góp phần  quan trọng trong việc đưa pháp luật vào cuộc sống (loại văn bản này hiện đang chiếm khoảng 78% số lượng văn bản QPPL do cơ quan nhà nước Trung ương ban hành)
. 

Tuy nhiên, tiến độ và chất lượng soạn thảo các văn bản nêu trên vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định: Thứ nhất, nhiều văn bản được ban hành không đúng quy định về thời hạn, làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, vô hiệu hóa văn bản QPPL của cơ quan nhà nước cấp trên đã có hiệu lực (tỷ lệ ban hành chậm chiếm khoảng 49% trên tổng số nội dung được luật, pháp lệnh giao quy định chi tiết. Thậm chí có những luật đã có hiệu lực được hơn 10 năm, nhưng chưa có văn bản quy định chi tiết
. Ví dụ văn bản quy định chi tiết Chương 17 Bộ luật hình sự năm 1999 - các tội phạm về môi trường); Thứ hai, nội dung nhiều văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, tính hợp lý, tính khả thi, thậm chí còn trái với các quy định của luật, pháp lệnh, nghị định đã được dư luật và nhiều vị Đại biểu Quốc hội phản ánh. Ví dụ, tính thống nhất trong nguyên tắc xác định cách tính diện tích sàn nhà ở quy định tại Nghị định 71/2010/NĐ-CP và Thông tư 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng; tính khả thi của quy định đóng phí bảo trì đường bộ theo Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện; tính hợp lý của việc ghi tên cha, mẹ vào Chứng minh nhân dân tại Thông tư số 27/2012/TT-BCA ngày 16/5/2012 của Bộ Công an quy định Mẫu chứng minh nhân dân
… 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng nêu trên, song nguyên nhân chủ yếu là do: một là, chưa thực hiện nghiêm một số quy định về trình tự, thủ tục trong quá trình soạn thảo văn bản như: đánh giá tác động, khảo sát, tổng kết thực tiễn, lấy ý kiến cơ quan, tổ chức và đối tượng chịu tác động trực tiếp của văn bản. Ý kiến thẩm định của Tổ chức pháp chế theo quy định của pháp luật hiện hành trong nhiều trường hợp mới chỉ tập trung vào việc xem xét tính hợp hiến, hợp pháp, chưa chú ý nhiều đến tính khả thi của văn bản, ngoài ra, trong một số trường hợp còn cần chú ý đến tính hợp lý và khả năng phản ứng của dư luận đối với văn bản thì lại chưa được pháp luật hiện hành quy định; nhiều ý kiến thẩm định cũng chưa được giải trình, tiếp thu một cách thấu đáo; hai là, một số quy định của Luật ban hành văn bản QPPL năm 2008 về trình tự, thủ tục soạn thảo và ban hành văn bản hiện đang bộc lộ những điểm bất hợp lý, theo đó, quy trình xây dựng, ban hành Thông tư, Thông tư liện tịch hiện đang giao trách nhiệm hoàn toàn cho các Bộ, ngành (gần như khép kín), không có cơ chế kiểm tra, đôn đốc, thẩm định một cách khoa học, khách quan
; thiếu các quy định về kiểm soát chất lượng đầu vào như phân tích chính sách, kiểm soát quy trình soạn thảo, ban hành văn bản. Việc lấy ý kiến về dự thảo văn bản còn mang tính tùy nghi, chưa bao quát đầy đủ đối tượng cần lấy ý kiến. Quy định việc thẩm định dự thảo văn bản còn chưa đầy đủ, mang tính hình thức (không quy định việc thẩm định đối với hình thức Thông tư liên tịch; chỉ thẩm định về mặt nội dung, còn quy trình soạn thảo văn bản thì không được quy định; không quy định yêu cầu về thành phần hồ sơ thẩm định; giá trị pháp lý của văn bản thẩm định chưa được khẳng định một cách đầy đủ…). Vị trí, vai trò của Tổ chức pháp chế trong việc tham gia các công đoạn của quá trình soạn thảo văn bản còn khá mờ nhạt; ba là, nguồn lực để bảo đảm (kinh phí, chế độ, chính sách, con người…) cho công tác soạn thảo văn bản chưa được quan tâm thỏa đáng, phù hợp với yêu cầu, tính chất công việc. 

Để từng bước xử lý những vấn đề tồn tại, hạn chế nêu trên, đồng thời bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp mới phù hợp với yêu cầu về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật trong giai đoạn hiện nay thì phải tiếp tục “đổi mới căn bản cơ chế xây dựng và thực hiện pháp luật”
. Trên tinh thần đó, ngày 26/11/2011, Quốc hội Khoá XIII đã quyết định đưa dự án Luật ban hành văn bản QPPL (hợp nhất) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh Khoá XIII (Nghị quyết số 20/2011/QH13). Một trong những định hướng lớn, quan trọng của việc xây dựng dự án Luật này là “đổi mới mạnh mẽ quy trình ban hành văn bản, phân biệt rõ quy trình hoạch định, phân tích chính sách và quy trình soạn thảo; tăng cường cơ chế kiểm soát chất lượng văn bản; bảo đảm dân chủ, minh bạch trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; đề cao vai trò và nâng cao trách nhiệm của cơ quan trình văn bản”
. Ngày 13/3/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp, theo đó giao Bộ Tư pháp “Theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ”.

Tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác từ pháp năm 2013 của Chính phủ; theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị;
 cùng với đó, ngày 22/5/2013, tại Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc đẩy mạnh chương trình tổng thể cải cách hành chính trong giai đoạn 2010 - 2020, Thủ tướng Chính phủ giao: Bộ Tư pháp khẩn trương xây dựng trình Chính phủ “Đề án thí điểm cơ chế kiểm soát tập trung việc ban hành Thông tư, Thông tư liên tịch trong những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của cá nhân, tổ chức”.

Với những lý do nêu trên, việc xây dựng Đề án là hết sức cần thiết, làm cơ sở quan trọng cho việc đề xuất, kiến nghị đổi mới, hoàn thiện quy trình soạn thảo, ban hành văn bản QPPL nói chung và quy trình soạn thảo, ban hành Thông tư, Thông tư liên tịch nói riêng. 
II. MỤC ĐÍCH VÀ QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Mục đích

a) Nâng cao chất lượng Thông tư, Thông tư liên tịch của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của hệ thống pháp luật.
b) Đề xuất hoàn thiện các quy định Luật ban hành văn bản QPPL về quy trình xây dựng văn bản QPPL nói chung và quy trình xây dựng Thông tư, Thông tư liên tịch nói riêng.

c) Giảm thiểu chi phí tuân thủ, chi phí khắc phục hậu quả do văn bản tạo ra.

2. Quan điểm chỉ đạo

a) Phù hợp với yêu cầu về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách pháp luật, cải cách tư pháp.

b) Thiết lập và thực hiện quy trình thí điểm xây dựng, ban hành văn bản trên cơ sở kế thừa và phát huy hiệu quả của việc thực hiện quy trình soạn thảo, ban hành văn bản theo quy định hiện hành.

c) Đề cao trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ trong việc xây dựng, ban hành văn bản; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có liên quan trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện Đề án.

d) Bảo đảm sự kết nối thống nhất giữa hoạt động kiểm soát văn bản với hoạt động kiểm tra văn bản QPPL, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính và các hoạt động khác.

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM

Việc thực hiện quy trình thí điểm xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và Thông tư liên tịch giữa các cơ quan của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các nghị định chi tiết thi hành Luật này.
IV. QUY TRÌNH THÍ ĐIỂM XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN 
1. Ban hành Kế hoạch xây dựng, ban hành văn bản; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch 

a) Căn cứ luật, nghị quyết của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; lệnh, quyết định của Chủ tịch nước; nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ  và yêu cầu quản lý ngành, lĩnh vực, tổ chức pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ tham mưu, giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ lập dự kiến Kế hoạch xây dựng, ban hành Thông tư, Thông tư liên tịch, gửi Bộ Tư pháp cho ý kiến. Dự kiến Kế hoạch nêu rõ tên văn bản cần được ban hành; cơ quan, đơn vị chủ trì, cơ quan, đơn vị phối hợp, tiến độ và thời hạn hoàn thành.

b) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được dự kiến Kế hoạch, Bộ Tư pháp có ý kiến bằng văn bản gửi cơ quan chủ trì soạn thảo. Ý kiến của Bộ Tư pháp tập trung đánh giá sự cần thiết ban hành văn bản (cơ sở thực tiễn và căn cứ pháp lý); dự kiến kế hoạch và các điều kiện bảo đảm cho việc xây dựng văn bản.

c) Bộ, cơ quan ngang Bộ nghiên cứu, chỉnh lý, ban hành Kế hoạch xây dựng Thông tư, Thông tư liên tịch và gửi cho Bộ Tư pháp để theo dõi, tổng hợp.

d) Tổ chức pháp chế chủ trì, phối hợp với đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan tham mưu, giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch xây dựng Thông tư, Thông tư liên tịch; định kỳ 6 tháng, báo cáo Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện Kế hoạch.

Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Chính phủ kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch xây dựng Thông tư, Thông tư liên tịch tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

2. Soạn thảo văn bản

a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ phân công, đôn đốc, chỉ đạo đơn vị trực thuộc chủ trì soạn thảo dự thảo văn bản bảo đảm tiến độ theo đúng Kế hoạch đã đề ra.
b) Đơn vị chủ trì soạn thảo phối hợp với tổ chức pháp chế và các đơn vị trong và ngoài Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan tiến hành soạn thảo văn bản.

3. Lấy ý kiến về dự thảo văn bản

a) Dự thảo Thông tư, Thông tư liên tịch  trên Trang thông tin điện tử của các cơ quan chủ trì soạn thảo và gửi lấy ý kiến cơ quan, tổ chức theo quy định tại khoản 2 Điều 68 Luật ban hành văn bản QPPL năm 2008. Ngoài ra, dự thảo văn bản cũng phải được gửi lấy ý kiến Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cá nhân, tổ chức có liên quan; và tổ chức hội thảo lấy ý kiến.

b) Trong quá trình tổ chức lấy ý, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể các nội dung cần tập trung góp ý, ngoài tính hợp hiến, hợp pháp cần chú trọng đối với tính hợp lý, tính khả thi và dự báo tác động của dự thảo văn bản sau khi ban hành.
c) Đơn vị được giao chủ trì soạn thảo có trách nhiệm nghiên cứu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo và gửi Hồ sơ dự thảo văn bản đề nghị Tổ chức pháp chế tiến hành thẩm định. Trường hợp các ý kiến góp ý không được tiếp thu thì phải được giải trình đầy đủ.
4. Thẩm định dự thảo văn bản

a) Tổ chức pháp chế Bộ, cơ quan ngang Bộ thẩm định dự thảo văn bản theo các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 36 Luật ban hành văn bản QPPL 2008, trong đó cần chú ý tập trung vào tính hợp lý, tính khả thi và dự báo khả năng phản ứng của dư luận xã hội đối với dự thảo văn bản khi được ban hành; quy trình soạn thảo văn bản theo quy định của Đề án này. 
Hồ sơ thẩm đề nghị thẩm định gồm các văn bản, giấy tờ theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Luật ban hành văn bản QPPL 2008. 
b) Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm gửi hồ sơ dự thảo văn bản đề nghị Bộ Tư pháp cho ý kiến. 
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị, Bộ Tư pháp có trách nhiệm góp ý và trả lời bằng văn bản gửi quan chủ trì soạn thảo. Nội dung cho ý kiến theo quy định tại Mục IV.4(a) Đề án này. 

Bộ Tư pháp thành lập Hội đồng tư vấn gồm đại diện các cơ quan hữu quan, các chuyên gia, nhà khoa học để cho ý dự thảo văn bản. Tại cuộc họp tư vấn, Bộ Tư pháp mời đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản tham dự các cuộc họp để trình bày về những nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư, Thông tư liên tịch, các tài liệu có liên quan và dự kiến giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định.

e) Trên cơ sở văn bản cho ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ xem xét, chỉnh lý dự thảo văn bản và quyết định việc ban hành văn bản.

Phương án 2:

Gồm các điểm 1, 2, 3 và IV.4(a) Đề án này.
5. Ký, ban hành và gửi văn bản

a) Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày ký, ban hành Thông tư, Thông tư liên tịch, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm gửi Bộ Tư pháp toàn bộ Hồ sơ dự thảo văn bản để xem xét, kiểm tra.

b) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, trường hợp phát hiện Thông tư, Thông tư liên tịch có nội dung không bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, Bộ Tư pháp đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ văn bản hoặc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ đình chỉ, hủy bỏ, bãi bỏ văn bản trước khi phát sinh hiệu lực. Việc xem xét, cho ý kiến đối với văn bản phải được tổ chức Hội đồng tư vấn theo quy định tại điểm IV.4 Đề án này.

V. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA ĐỀ ÁN

1. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án

a) Nội dung: xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai Đề án. 

b) Cơ quan thực hiện:
- Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai Đề án. 
- Các Bộ, ngành có liên quan ban hành Kế hoạch của Bộ, ngành để thực hiện những nhiệm vụ cụ thể được giao tại Đề án.

c) Thời hạn thực hiện: trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Đề án được phê duyệt.

2. Quán triệt, tập huấn triển khai thực hiện Đề án

a) Nội dung: 
- Tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Đề án cho lãnh đạo các Bộ, ngành có liên quan.
- Tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu cho công chức làm công tác xây dựng pháp luật công tác tại tổ chức pháp chế và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành.
b) Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.
c) Cơ quan phối hợp: các Bộ, ngành.
d) Thời gian thực hiện: 
- Hội nghị quán triệt, phổ biến thực hiện trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày Đề án được phê duyệt. 
- Các Hội nghị tập huấn chuyên sâu được thực hiện thường xuyên trong suốt quá trình thực hiện Đề án.

3. Củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của đội ngũ thực hiện công tác xây dựng văn bản 
a) Nội dung: củng cố, kiện toàn và bố trí, sắp xếp bộ phận công chức chuyên trách thực hiện công tác xây dựng, thẩm định văn bản tại các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Vụ Pháp chế các Bộ, ngành.
b) Cơ quan chủ trì: các Bộ, ngành.
c) Cơ quan phối hợp: Bộ Nội vụ.
d) Thời gian thực hiện: trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày Đề án được phê duyệt.  

4. Điều tra, khảo sát và đánh giá tác động

a) Nội dung:

- Tổ chức điều tra, khảo sát về tình hình áp dụng Thông tư, Thông tư liên tịch và tác động của hoạt động xây dựng, ban hành Thông tư, Thông tư liên tịch đến quá trình thi hành pháp luật tại một số Bộ, ngành, địa phương.

- Đánh giá tác động sơ bộ của việc triển khai Đề án; đánh giá tác động sau khi kết thúc Đề án. 

b) Kết quả đầu ra: 

- Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát.
- Báo cáo đánh giá tác động sơ bộ của việc triển khai Đề án; đánh giá tác động sau khi kết thúc Đề án. 

c) Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.
d) Cơ quan phối hợp: các Bộ, ngành có liên quan.
e) Thời gian thực hiện: toàn bộ quá trình thực hiện Đề án.
5. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật 

a) Nội dung: rà soát quy định của pháp luật hiện hành liên quan quy trình xây dựng, ban hành văn bản QPPL nói chung và Thông tư, Thông tư liên tịch nói riêng.

  b) Kết quả đầu ra: Báo cáo rà soát, đánh giá các quy định của pháp luật hiện hành về công tác xây dựng, ban hành văn bản; Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần được sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ, bãi bỏ hoặc ban hành mới nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động xây dựng, ban hành văn bản.
c) Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

d) Cơ quan phối hợp: các Bộ, ngành có liên quan.
e) Thời gian hoàn thành: tháng 11 năm 2014.

6. Xây dựng tài liệu nghiệp vụ

a) Nội dung: xây dựng tài liệu nghiệp vụ hướng dẫn kỹ năng về công tác kiểm soát văn bản;
b) Kết quả đầu ra: tài liệu nghiệp vụ hướng dẫn kỹ năng về công tác kiểm soát văn bản;
c) Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp;

d) Thời hạn hoàn thành: sau khi kết thúc việc thực hiện Đề án.

7. Tổng kết việc thực hiện Đề án

 a) Nội dung: Tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Đề án:
b) Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp. 

c) Cơ quan phối hợp: các Bộ, ngành có liên quan. 

d) Thời gian thực hiện: tháng 12 năm 2014.
VI. KẾT QUẢ CHỦ YẾU CỦA ĐỀ ÁN

1. Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án.

2. Danh mục các quy định cần sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ, bãi bỏ trong Luật ban hành văn bản QPPL (hợp nhất) và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

3. Xây dựng Nghị định quy định chi tiết Luật ban hành văn bản QPPL (hợp nhất) đối với nội dung kiểm soát văn bản, trong đó có nội dung kiểm soát Thông tư, Thông tư liên tịch.
4. Tài liệu nghiệp vụ hướng dẫn kỹ năng về công tác kiểm soát văn bản.

5. Củng cố, kiện toàn, tăng cường năng lực cho đơn vị hoặc bộ phận chuyên trách thực hiện công tác xây dựng văn bản tại Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời hạn thực hiện thí điểm
Thời hạn thực hiện thí điểm là 15 tháng, bắt đầu từ ngày 01/9/2013 và kết thúc vào ngày 31/12/2014.
2. Kinh phí thực hiện Đề án

a) Kinh phí thực hiện Đề án do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn huy động tài trợ khác (nếu có).

b) Kinh phí dành cho các hoạt động của Đề án do Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành thực hiện là ………………………….., đồng (bằng chữ:………………………………………………).
(Phụ lục - Kinh phí kèm theo Đề án).

c) Căn cứ vào nội dung các hoạt động thực tế của Đề án, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan lập dự toán chi tiết trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định phân bổ.

3. Phân công thực hiện 

a) Bộ Tư pháp:
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tổ chức thực hiện Đề án. Định kỳ 6 tháng và 01 năm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện Đề án;

- Hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành có liên quan trong việc triển khai thực hiện Đề án;

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án.

b) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan bố trí kinh phí và hướng dẫn việc lập dự toán để triển khai thực hiện Đề án theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan.

c) Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu sắp xếp, bố trí biên chế bảo đảm cho việc thực hiện Đề án.

d) Các Bộ, ngành có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Đề án; chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Đề án ở các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình; định kỳ 6 tháng và 01 năm, gửi Báo cáo về tình hình thực hiện Đề án cho Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Củng cố, kiện toàn tổ chức pháp chế theo hướng thành lập bộ phận chuyên trách để thực hiện việc kiểm soát ban hành văn bản. 
- Phối hợp với Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành triển khai thực hiện các hoạt động có liên quan của Đề án./.

	
	THỦ TƯỚNG



        Nguyễn Tấn Dũng


� Nguồn: Cơ sở giữ liệu luật Việt Nam (trong 04 năm (từ ngày 01/01/2009 - 31/12/2012) các cơ quan có thẩm quyền đã ban hành 68 luật, pháp lệnh, 472 Nghị định, 331 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 2875 Thông tư, 375 Thông tư liên tịch). 


� Báo cáo số 335/BC-CP ngày 16/11/2012 của Chính phủ về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, tính đến 30/6/2012.


� Báo cáo tổng hợp ý kiến của Ủy ban pháp luật của Quốc hội ngày 24/12/2012 về việc giải trình về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh được ban hành từ ngày 01/01/2009 đến ngày 30/6/2012. 


� Gần đây mới được quy định về mặt nguyên tắc tại điểm c khoản 6 Điều 2 Nghị định số 22/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp. 


� Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.


� Tờ trình số 136/TTr-CP ngày 05/4/2013 về đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2013 của Quốc hội.


� Thông báo số 46/TB-VPCP ngày 28/01/2013 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2013.
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